	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Phụ lục số I

NỘI DUNG VÀ MỨC CHI KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA (CỤM DO TỈNH TỔ CHỨC)

(Đính kèm Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai)





	Số

TT
	Nội dung chi
	Đơn vị

tính
	Mức

chi

(1.000 đ)
	Ghi

chú

	I
	PHẦN CHI CÔNG TÁC SAO IN ĐỀ THI
	
	
	

	
	Chi cho Hội đồng sao in đề thi
	
	
	

	
	a) Chủ tịch Hội đồng
	Người/ngày
	300
	

	
	b) Các Phó Chủ tịch
	Người/ngày
	260
	

	
	c) Ủy viên, thư ký, bảo vệ vòng trong (24/24h)
	Người/ngày
	210
	

	
	d) Bảo vệ vòng ngoài 
	Người/ngày
	115
	

	
	đ) Chi tiền ăn cho những người thuộc Hội đồng sao in đề 
	Người/ngày
	200
	

	
	(Kể cả bảo vệ vòng trong và vòng ngoài)
	
	
	


	II
	PHẦN CHI CHO CÔNG TÁC COI THI
	
	
	

	1
	Chi phụ cấp trách nhiệm cho Hội đồng coi thi
	
	
	

	
	a) Chủ tịch Hội đồng
	Người/ngày
	265
	

	
	b) Các Phó Chủ tịch
	Người/ngày
	250
	

	
	c) Ủy viên, thư ký, giám thị
	Người/ngày
	210
	

	
	d) Bảo vệ, phục vụ, nhân viên khác
	Người/ngày
	100
	

	2
	Chi khác của Hội đồng coi thi
	
	
	

	
	a) Lập và kiểm tra hồ sơ dự thi
	
	
	

	
	- Thi trung học phổ thông
	Phòng thi
	20
	

	
	- Thi bổ túc trung học phổ thông
	Phòng thi
	40
	

	
	b) Thuê người quét dọn phòng thi
	Ngày/phòng thi
	10
	

	
	c) Tiền nước uống cho các thành viên trong Hội đồng
	Người/ngày
	5
	

	
	d) Văn phòng phẩm phòng thi (danh sách thí sinh, bì đựng bài thi, sơ đồ phòng thi, kéo, hồ dán,…)
	Phòng thi
	30
	

	
	đ) Văn phòng phẩm chung cho hội đồng thi
	Hội đồng
	200
	

	
	e) Tiền thuốc phòng bệnh
	Hội đồng
	300
	

	
	g) Giấy thi, giấy nháp (bình quân mỗi thí sinh không quá 03 tờ giấy thi + 03 tờ giấy nháp cho 01 môn thi)
	
	X
	Thanh toán theo hóa đơn mua thực tế

	
	h) Băng rôn Hội đồng coi thi
	Cái
	X
	01 cái, thanh toán theo hóa đơn thực tế

	III
	PHẦN CHẤM THI
	
	
	

	1
	Chi tiền chấm bài thi
	
	
	

	
	a) Chấm bài thi tự luận
	Bài thi
	15
	

	
	b) Chi cho các cán bộ chấm thẩm định bài thi tốt nghiệp
	Người/ngày
	160
	

	
	c) Chấm bài thi trắc nghiệm
	Người/ngày
	350
	

	
	d) Phụ cấp trách nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ chấm thi
	Người/ngày
	230
	

	2
	Chi phụ cấp trách nhiệm cho Hội đồng chấm thi 
	
	
	

	
	a) Chủ tịch Hội đồng
	Người/ngày
	300
	

	
	b) Các Phó chủ tịch
	Người/ngày
	275
	

	
	c) Ủy viên, thư ký, kỹ thuật viên
	Người/ngày
	210
	

	
	d) Bảo vệ, phục vụ, nhân viên khác
	Người/ngày
	115
	

	3
	Chi khác của Hội đồng chấm thi
	
	
	

	
	a) Đánh số phách, rọc phách, khớp phách, vào điểm
	Phòng thi
	40
	

	
	b) Tiền nước uống cho các thành viên trong Hội đồng
	Người/ngày
	5
	

	
	c) Các biểu mẫu phục vụ chấm thi 
	Phòng thi
	15
	

	
	d) Bút bi đỏ chấm bài thi
	Cái/đợt
	5.000
	

	
	đ) Băng rôn Hội đồng chấm thi
	Cái
	X
	Mỗi HĐ 01 cái, thanh toán theo hóa đơn thực tế

	
	e) Thuê người quét dọn
	Hội đồng
	100
	

	
	g) Tiền công bốc vác, vận chuyển bài thi sau khi chấm về Sở
	Đồng/hội đồng
	300
	

	4
	Phần chấm phúc khảo bài thi
	
	
	

	
	Chi phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ tham gia chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp
	Người/ngày
	160
	

	IV
	CHI CÔNG TÁC THANH TRA
	
	
	

	
	Chi phụ cấp trách nhiệm thanh tra trước, trong và sau khi thi
	
	
	

	
	- Trưởng đoàn
	Người/ngày
	300
	

	
	- Đoàn viên thanh tra
	Người/ngày
	210
	

	
	- Thanh tra viên độc lập
	Người/ngày
	250
	

	V
	CHI BỒI DƯỠNG BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG THI TỈNH
	
	
	

	1
	Chi bồi dưỡng Ban Chỉ đạo
	
	
	

	
	a) Trưởng ban
	Người/ngày
	350
	

	
	b) Phó Trưởng ban
	Người/ngày
	315
	

	
	c) Các ủy viên, thư ký
	Người/ngày
	280
	

	2
	Chi bồi dưỡng Hội đồng thi tỉnh
	
	
	

	
	a) Chủ tịch
	Người/ngày
	350
	

	
	b) Phó Chủ tịch
	Người/ngày
	315
	

	
	c) Các ủy viên
	Người/ngày
	280
	


	
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


